
TT Họ và tên
Giới 

tính
Dân tộc Ngày sinh Địa chỉ Đối tượng Điện thoại

1 Đỗ Trường An Nam Tày 03/12/2018 Thuận Quang ĐT1 0961534643

2 Đinh Ngọc Châu Anh Nữ Kinh 14/11/2018 Dương Đá-NQ ĐT3 0971193399

3 Nguyễn Đức Anh Nam Kinh 16/02/2018 Thuận Tiến ĐT1 0977884779

4 Nguyễn Hà Anh Nữ Kinh 22/07/2018 Thuận Quang ĐT1 0983567769

5 Nguyễn Tú Anh Nữ Kinh 05/07/2018 Thuận Quang ĐT1 0397332856

6 Nguyễn Trâm Anh Nữ Kinh 17/02//2018 Thuận Quang ĐT1 0975013001

7 Trương Quỳnh Anh Nữ Mường 18/12/2018 Thuận Quang ĐT1 0387446640

8 Vũ Duy Anh Nam Kinh 16/08/2018 Thuận Quang ĐT1 0983043195

9 Đỗ Hoàng Bách Nam Kinh 20/10/2018 Thuận Tiến ĐT1 0977618018

10 Lê Gia Bảo Nam Kinh 05/06/2018 Thuận Quang ĐT3 0914060237

11 Vũ Quốc Bảo Nam Kinh 08/10/2018 Thuận Quang ĐT1 0982712326

12 Nguyễn Minh Châu Nữ Kinh 18/01/2018 Thuận Quang ĐT1 0989485570

13 Mai Ngọc Diệp Nữ Kinh 10/10/2018 Thuận Quang ĐT1 0329441614

14 Trần Thị Ngọc Diệp Nữ Kinh 15/09/2018 Thuận Quang ĐT1 0389296279

15 Hoàng Trung Dũng Nam Tày 25/10/2018 Thuận Quang ĐT3 0372633554

16 Lê Đức Duy Nam Kinh 21/03/2018 Thuận Quang ĐT1 0981321384

17 Nguyễn Minh Đức Nam Kinh 22/12/2018 Thuận Quang ĐT1 0987208517

18 Nguyễn Trung Đức Nam Kinh 08/06/2018 Yên Bình ĐT1 0566083160

19 Vũ Minh Đức Nam Kinh 28/04/2018 Thuận Tiến ĐT1 0987906822

20 Nguyễn Ngọc Hân Nữ Kinh 01/11/2018 Thuận Quang ĐT1 0977590377

21 Triệu Trung Hiếu Nam Dao 26/12/2018 Yên Bình ĐT3 0378279052

22 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ Kinh 18/07/2018 Thuận Quang ĐT3 0329824542

23 Bùi Anh Khang Nam Kinh 16/03/2018 Thuận Quang ĐT3 0979556235

24 Hoàng Chí Khang Nam Tày 14/10/2018 Thuận Quang ĐT1 0989752635

25 Đặng Tú Linh Nữ Kinh 22/08/2018 Thuận Quang ĐT3 0978736853

26 Đặng Quốc Minh Nam Kinh 28/08/2018 Thuận Quang ĐT1 0903494707

27 Nguyễn Phúc Minh Nam Kinh 22/08/2018 Thuận Tiến ĐT1 0356097613

28 Tạ Đăng Nhật Minh Nam Kinh 18/12/2018 Thuận Quang ĐT1 0976820246

29 Trần Đình Khải Minh Nam Kinh 13/06/2018 Yên Bình ĐT1 0988774317

30 Nguyễn Trà My Nữ Kinh 29/09/2018 Thuận Quang ĐT1 0982031907

31 Dương Bảo Nam Nam Kinh 30/01/2018 Thuận Tiến ĐT1 0374233595

32 Lê Hải Nam Nam Kinh 14/11/2018 Thuận Quang ĐT1 0982842503

33 Lê Minh Nam Nam Kinh 23/07/2018 Thuận Tiến ĐT1 0359468459

34 Hoàng Phương Nhi Nữ Kinh 18/01/2018 Thuận Quang ĐT1 0869695966

35 Nguyễn Công Nguyên Nam Kinh 19/04/2018 Thuận Quang ĐT3 0989355154

36 Vũ Quỳnh Thư Nữ Kinh 02/11/2018 Thuận Quang ĐT1 0363169039

37 Nguyễn Thủy Tiên Nữ Kinh 23/03/2018 Thuận Quang ĐT1 0987125898

38 Thái Thủy Tiên Nữ Kinh 20/02/2018 Thuận Quang ĐT1 0962296606

39 Chu Thảo Vy Nữ Kinh 12/08/2018 Thuận Quang ĐT1 0987012527

40 Nguyễn Đỗ Tường Vy Nữ Kinh 19/12/2018 Thuận Quang ĐT3 0359629119

41 Nguyễn Trần Hà Vy Nữ Kinh 25/12/2018 Thuận Quang ĐT1 0332980627
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TT Họ và tên
Giới 

tính
Dân tộc Ngày sinh Địa chỉ Đối tượng Điện thoại

1 Nguyễn Trường An Nam Kinh 20/03/2018 Dương Đình ĐT1 0987434352

2 Lê Quyết An Nam Kinh 15/03/2018 Dương Đá ĐT1 0392232962

3 Lê Huyền Anh Nữ Kinh 12/02/2018 Dương Đanh ĐT1 0962081676

4 Lê Mỹ Anh Nữ Kinh 13/09/2018 Dương Đình ĐT1 0911551108

5 Nguyễn Ngọc Minh Anh Nữ Kinh 15/01/2018 Dương Đá ĐT1 0985024293

6 Nguyễn Ích Nhật Anh Nam Kinh 30/12/2018 Thuận Quang ĐT3 0979629901

7 Nguyễn Hà Vy Anh Nữ Kinh 23/08/2018 TDP Đường 5 ĐT1 0982052518

8 Nguyễn Nam Cường Nam Kinh 07/11/2018 Dương Đanh ĐT1 0904396162

9 Nguyễn Ngọc Khánh Dương Nữ Kinh 02/06/2018 TDP Đường 5 ĐT1 0973071362

10 Phùng Đắc Anh Đức Nam Kinh 07/03/2018 Dương Đá ĐT1 0364716338

11 Nguyễn Phụ Gia Huân Nam Kinh 19/12/2018 Dương Đình ĐT1 0973999357

12 Nguyễn Quốc Hưng Nam Kinh 23/04/2018 Thuận Quang ĐT1 0985518890

13 Phan Gia Huy Nam Kinh 29/06/2018 TDP Đường 5 ĐT1 0961301991

14 Hoàng Huy Khang Nam Kinh 15/06/2018 Thuận Quang ĐT1 0385936263

15 Phùng Trúc Linh Nữ Kinh 22/11/2018 Thuận Quang ĐT1 0973355696

16 Đỗ Hoàng Nhật Mai Nữ Kinh 10/03/2018 Thuận Quang ĐT1 0386333336

17 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ Kinh 17/12/2018 Thuận Quang ĐT1 0368870556

18 Nguyễn Thành Minh Nam Kinh 21/08/2018 Dương Đình ĐT1 0949051188

19 Trịnh Lê Hoàng Minh Nam Kinh 15/10/2018 Dương Đình ĐT1 0942638155

20 Nguyễn Trà My Nữ Kinh 24/02/2018 Thuận Tiến ĐT1 0886756666

21 Bùi Đức Nghĩa Nam Kinh 24/08/2018 Thuận Quang ĐT1 0376630155

22 Phùng Thanh Nhàn Nữ Kinh 12/02/2018 Dương Đá ĐT1 0389399098

23 Nguyễn Hoàng Minh Nhật Nam Kinh 15/09/2018 TDP Đường 5 ĐT1 0981242268

24 Nguyễn Linh Nhi Nữ Kinh 11/07/2018 Thuận Tiến ĐT1 0974849701

25 Nguyễn Thị Linh Nhi Nữ Kinh 16/02/2018 Dương Đá ĐT1 984307685

26 Trần Phúc An Nhiên Nữ Kinh 14/11/2018 Dương Đanh ĐT1 0974864031

27 Phùng Anh Quân Nam Kinh 07/11/2018 Dương Đá ĐT1 0976897233

28 Phùng Minh Quân Nam Kinh 02/02/2018 Dương Đá ĐT1 0932275985

29 Vũ Sam Sam Nữ Kinh 27/06/2018 Dương Đình ĐT1 0343436634

30 Nguyễn Lê Ngọc Thành Nam Kinh 14/02/2018 Dương Đá ĐT1 0983594695

31 Phùng Anh Thư Nữ Kinh 18/10/2018 Dương Đá ĐT1 0335550803

32 Hoàng Ngân Trang Nữ Kinh 27/02/2018 Dương Đanh ĐT1 0366726891

33 Phạm Tuấn Tú Nam Kinh 04/07/2018 Thuận Quang ĐT1 0377421986

34 Nguyễn Trọng Tuấn Nam Kinh 09/04/2018 Thuận Quang ĐT1 0975957055

35 Nguyễn Minh Tuệ Nữ Kinh 20/03/2018 Dương Đình ĐT1 0397519863

36 Đinh Khánh Vân Nữ Kinh 22/11/2018 Dương Đình ĐT1 0987262841

37 Nguyễn Lâm Vĩ Nam Kinh 26/05/2018 Thuận Tiến ĐT1 0975415186

38 Phạm Quang Vinh Nam Kinh 07/11/2018 Dương Đanh ĐT1 0332904408

39 Nguyễn Xuân Vũ Nam Kinh 17/11/2018 Dương Đình ĐT1 0868459538

40 Nguyễn Hải Yến Nữ Kinh 16/03/2018 Dương Đá ĐT1 0364782324

41 Nguyễn Bình Anh Nam Kinh 09/04/2017 Dương Đá Lưu ban 0971500395
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TT Họ và tên
Giới 

tính
Dân tộc Ngày sinh Địa chỉ Đối tượng Điện thoại

1 Nguyễn Bảo An Nam Kinh 18/03/2018 TDP Đường 5 ĐT3 0904792788

2 Cao Hà Anh Nữ Kinh 24/07/2018 TDP Đường 5 ĐT1 0355990468

3 Đào Duy Anh Nam Kinh 01/06/2018 TDP Đường 5 ĐT1 0928949058

4 Đỗ Trung Anh Nam Kinh 27/12/2018 TDP Đường 5 ĐT1 0972597652

5 Nguyễn Thiên Anh Nam Kinh 22/03/2018 TDP Đường 5 ĐT1 0981841234

6 Nguyễn Thị Tú Anh Nữ Kinh 04/03/2018 Thuận Tiến ĐT1 0981228234

7 Phạm Minh Anh Nữ Kinh 18/10/2018 TDP Đường 5 ĐT1 0359087385

8 Nguyễn Huy Bách Nam Kinh 10/08/2018 TDP Đường 5 ĐT1 0987003486

9 Vũ Bảo Châu Nữ Kinh 04/08/2018 Thuận Tiến ĐT1 0373641989

10 Nguyễn Đức Duy Nam Kinh 26/12/2018 Yên Bình ĐT3 0984166590

11 Nguyễn Huy Dương Nam Kinh 27/09/2018 TDP Đường 5 ĐT1 0358965547

12 Dương Tiến Đạt Nam Kinh 30/10/2018 Yên Bình ĐT1 0355822096

13 Trần Hải Đăng Nam Kinh 20/09/2018 TDP Đường 5 ĐT1 0974443663

14 Nguyễn Phúc Đức Nam Kinh 04/01/2018 Yên Bình ĐT1 033835019

15 Đinh Ngọc Thiên Hương Nữ Kinh 12/01/2018 Thuận Tiến ĐT1 0387182142

16 Nguyễn Duy Khánh Nam Kinh 01/09/2018 TDP Đường 5 ĐT1 0973070288

17 Phạm Minh Khôi Nam Kinh 25/05/2018 TDP Đường 5 ĐT1 0979888284

18 Nguyễn Trúc Lam Nữ Kinh 18/05/2018 TDP Đường 6 ĐT1 0974483127

19 Nguyễn Vũ Tuệ Linh Nữ Kinh 28/07/2018 Yên Bình ĐT1 0943972985

20 Dương Tuấn Minh Nam Kinh 18/07/2018 Yên Bình ĐT1 0978499385

21 Nguyễn Nhật Minh Nam Kinh 19/04/2018 TDP Đường 5 ĐT1 0978599890

22 Phùng Hải Minh Nam Kinh 28/04/2018 Yên Bình ĐT1 0969128096

23 Nguyễn Ngọc My Nữ Kinh 11/09/2018 Yên Bình ĐT1 0968649396

24 Nguyễn Bảo Nam Nam Kinh 26/06/2018 Yên Bình ĐT1 0914581333

25 Đặng Sỹ Nhật Nam Kinh 05/06/2018 TDP Đường 5 ĐT1 0903222926

26 Nguyễn Minh Nhật Nam Kinh 26/04/2018 TDP Đường 5 ĐT1 0977000517

27 Vũ Hoàng Phong Nam Kinh 04/09/2018 Yên Bình ĐT3 0387606387

28 Lưu Đình Phú Nam Kinh 07/10/2018 Vinhomes ĐT1 0988135569

29 Dương Đức Quân Nam Kinh 12/12/2018 Yên Bình ĐT1 0349809939

30 Nguyễn Ngọc Quyên Nữ Kinh 05/07/2018 Z176 đường 5 ĐT1 0982000931

31 Dương Ngọc Thái Nam Kinh 16/10/2018 Yên Bình ĐT1 0973473340

32 Dương Thanh Thư Nữ Kinh 13/01/2018 Yên Bình ĐT1 0342974293

33 Nguyễn Hương Trà Nữ Kinh 25/01/2018 TDP Đường 5 ĐT3 0969186184

34 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm Nữ Kinh 28/10/2018 Yên Bình ĐT1 0963465822

35 Lừ Thủy Trúc Nữ Thái 03/01/2018 Yên Bình ĐT3 0396479300

36 Nguyễn Anh Trúc Nữ Kinh 18/03/2018 TDP Đường 5 ĐT1 0968689208

37 Nguyễn Quốc Tuấn Nam Kinh 09/03/2018 Yên Bình ĐT1 0965162028

38 Nguyễn Hà Vân Nữ Kinh 21/11/2018 TDP Đường 5 ĐT3 0901704634

39 Lê Hà Vy Nữ Kinh 29/12/2018 TDP Đường 5 ĐT1 0974580471

40 Phạm Nhật Thảo Vy Nữ Kinh 01/08/2018 TDP Đường 5 ĐT1 0359776276
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TT Họ và tên
Giới 

tính
Dân tộc Ngày sinh Địa chỉ Đối tượng Điện thoại

1 Vũ Tâm An Nữ Kinh 19/06/2018 Nội Thương ĐT1 0789228986

2 Lưu Trần An An Nữ Kinh 01/03/2018 Nội Thương ĐT3 0984489548

3 Hoàng Đức Anh Nam Kinh 09/12/2018 Nội Thương ĐT1 0368343887

4 Nguyễn Ngọc Anh Nữ Kinh 09/08/2018 Dương Đá ĐT1 0352250989

5 Nguyễn Phương Tú Anh Nữ Kinh 10/01/2018 Dương Đá ĐT1 0985283086

6 Nguyễn Quang Anh Nam Kinh 05/06/2018 Nội Thương ĐT1 0349076844

7 Phùng Ngọc Anh Nữ Kinh 24/05/2018 Dương Đá ĐT1 0978773306

8 Nguyễn Gia Bảo Nam Kinh 03/05/2018 Nội Thương ĐT1 0853018426

9 Nguyễn Phú Bảo Nam Kinh 27/12/2018 Dương Đá ĐT1 0393650687

10 Đinh Thanh Bình Nam Kinh 12/07/2018 Dương Đá ĐT1 0974291957

11 Phạm Đức Bình Nam Kinh 17/05/2018 Nội Thương ĐT1 0984868960

12 Nguyễn Phương Tường Chi Nữ Dao 10/10/2018 Nội Thương ĐT3 0383630322

13 Nguyễn Phụ Tiến Đạt Nam Kinh 24/01/2028 Dương Đá ĐT1 0912339960

14 Đinh Minh Đức Nam Mường 16/01/2018 Nội Thương ĐT1 0363698020

15 Nguyễn Xuân Đức Nam Kinh 02/04/2018 Nội Thương ĐT1 0974499418

16 Trương Minh Hải Nam Kinh 10/11/2018 Nội Thương ĐT3 0978673448

17 Nguyễn Ngọc Hiếu Nam Kinh 07/10/2018 Dương Đá ĐT1 0392125239

18 Nguyễn Quang Hùng Nam Kinh 19/10/2018 Dương Đá ĐT1 0989998547

19 Phùng Quang Huy Nam Kinh 12/02/2018 Dương Đá ĐT1 0966459821

20 Nguyễn Cao Trung Kiên Nam Kinh 23/11/2018 Nội Thương ĐT1 0366605890

21 Lê Ngọc Linh Nữ Kinh 13/09/2018 Nội Thương ĐT1 0985951991

22 Nguyễn Bảo Linh Nữ Kinh 05/02/2018 Dương Đá ĐT1 0387445818

23 Nguyễn Phương Linh Nữ Kinh 09/07/2018 Dương Đá ĐT1 0862154611

24 Nguyễn Vũ Phương Linh Nữ Kinh 11/05/2018 Dương Đá ĐT3 0397803173

25 Nguyễn Ánh Mai Nữ Kinh 04/09/2018 Dương Đá ĐT3 0986136287

26 Đinh Nhật Minh Nam Kinh 20/02/2018 Nội Thương ĐT1 0358214288

27 Đinh Thị Kim Ngân Nữ Kinh 28/11/2018 Dương Đá ĐT3 0911033223

28 Nguyễn Khánh Ngân Nữ Kinh 07/11/2018 Dương Đá ĐT1 0968585226

29 Nguyễn Thanh Ngân Nữ Kinh 16/09/2018 Dương Đá ĐT1 0963915486

30 Phùng Tuấn Nghĩa Nam Kinh 09/11/2018 Dương Đá ĐT1 0961540396

31 Phùng Bảo Ngọc Nữ Kinh 27/07/2018 Dương Đá ĐT1 0392888027

32 Phạm Thu Nguyệt Nữ Kinh 14/12/2018 Nội Thương ĐT1 0982180430

33 Hoàng Công Pháp Nam Kinh 06/06/2018 Nội Thương ĐT1 0368418682

34 Nguyễn Gia Phúc Nam Kinh 15/06/2018 Dương Đá ĐT3 0962849239

35 Nguyễn Thạch Minh Quang Nam Kinh 03/07/2018 Dương Đá ĐT1 0988551994

36 Đỗ Minh Quân Nam Kinh 25/12/2018 Nội Thương ĐT1 0979550707

37 Hoàng Minh Quân Nam Kinh 18/07/2018 Dương Đá ĐT1 0966814221

38 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nữ Kinh 01/10/2018 Nội Thương ĐT1 0975302358

39 Phùng Đắc Minh Trí Nam Kinh 25/11/2018 Dương Đá ĐT1 0987905155

40 Lê Hoàng Tùng Nam Kinh 04/04/2018 Nội Thương ĐT1 0985260568

41 Phùng Công Vinh Nam Kinh 17/10/2018 Dương Đá ĐT1 0976196496

42 Nguyễn Văn Uy Vũ Nam Kinh 23/07/2018 Dương Đá ĐT1 0964229896
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1 Đào Đức An Nam Kinh 19/06/2018 Dương Đình ĐT1 0377730034

2 Nguyễn Hoài An Nữ Kinh 28/10/2018 Dương Đình ĐT1 0973181364

3 Nguyễn Thúy An Nữ Tày 01/03/2018 Dương Đanh ĐT3 0386387123

4 Vũ Bình An Nam Kinh 25/02/2018 Dương Đanh ĐT3 0983916485

5 Dương Tú Anh Nữ Kinh 28/10/2018 Dương Đanh ĐT1 0976658598

6 Phạm Huyền Anh Nữ Kinh 15/05/2018 Dương Đình ĐT1 0795268567

7 Trần Thùy Anh Nữ Kinh 09/12/2018 Dương Đanh ĐT1 0868717228

8 Phạm Ngọc Ánh Nữ Kinh 19/04/2018 Dương Đình ĐT1 0367809621

9 Lê Minh Thiên Ân Nam Kinh 22/11/2018 Dương Đình ĐT1 0989338876

10 Phạm Danh Gia Bảo Nam Kinh 17/07/2018 Dương Đình ĐT1 0968588729

11 Phùng Gia Bảo Nam Kinh 4/19/2018 Dương Đình ĐT1 0919060000

12 Ngô Thảo Chi Nữ Kinh 13/10/2018 Dương Đình ĐT1 0987489606

13 Hoàng Minh Chí Nam Tày 01/07/2018 Dương Đanh ĐT3 0396832683

14 Hà Thùy Dương Nữ Kinh 01/02/2018 Dương Đanh ĐT1 0965678931

15 Ngô Tùng Dương Nam Kinh 21/05/2018 Dương Đình ĐT1 0975409732

16 Nguyễn Văn Tiến Đạt Nam Kinh 18/03/2018 Dương Đình ĐT1 0349615556

17 Quách Hải Đăng Nam Mường 27/03/2018 Dương Đanh ĐT1 0362971881

18 Hoàng Anh Đức Nam Kinh 01/10/2018 Dương Đanh ĐT1 0904688418

19 Hoàng Minh Khang Nam Kinh 11/11/2018 Dương Đanh ĐT1 0987013207

20 Nguyễn Minh Khôi Nam Kinh 04/02/2018 Dương Đanh ĐT1 979504156

21 Dương Trúc Linh Nữ Kinh 26/03/2018 Dương Đanh ĐT1 0989298337

22 Bùi Quang Minh Nam Kinh 14/11/2018 Dương Đanh ĐT1 0979830593

23 Dương Bảo Minh Nam Kinh 20/08/2018 Dương Đanh ĐT1 0376405480

24 Hoàng Bảo Minh Nam Kinh 14/12/2018 Dương Đanh ĐT1 0934439898

25 Nguyễn Hoàng Minh Nam Kinh 25/08/2018 Dương Đanh ĐT1 0902191336

26 Nguyễn Trọng Khánh Nam Nam Kinh 21/06/2018 Dương Đình ĐT1 0963191091

27 Phùng Ngọc Bảo Nam Nam Kinh 11/10/2018 Dương Đình ĐT1 0387270295

28 Phùng Quang Nam Nam Kinh 13/10/2018 Dương Đình ĐT1 0985033697

29 Dương Kim Ngân Nữ Kinh 21/10/2018 Dương Đanh ĐT1 0972444585

30 Nguyễn Bảo Ngân Nữ Kinh 22/02/2018 Dương Đình ĐT1 0868351883

31 Nguyễn Khánh Ngân Nữ Kinh 23/06/2018 Dương Đanh ĐT1 0968280962

32 Chu Bảo Ngọc Nữ Kinh 12/11/2018 Dương Đình ĐT1 0989841132

33 Nguyễn Lâm Tuệ Nhi Nữ Kinh 29/12/2018 Dương Đình ĐT1 0985020359

34 Nguyễn Phụ Minh Quân Nam Kinh 25/06/2018 Dương Đình ĐT1 0983085885

35 Nguyễn Anh Thư Nữ Kinh 17/11/2018 Dương Đình ĐT1 0979283004

36 Dương Huyền Trang Nữ Kinh 18/09/2018 Dương Đình ĐT1 0384113177

37 Nguyễn Thiện Trí Nam Kinh 04/04/2018 Dương Đình ĐT1 0989578490

38 Vũ Hoàng Việt Nam Kinh 18/01/2018 Dương Đình ĐT1 0986289964

39 Dương Minh Vũ Nam Kinh 06/04/2018 Dương Đanh ĐT1 0962445519

40 Lâm Tường Vy Nữ Kinh 02/03/2018 Dương Đình ĐT1 0364310084

41 Lê Minh Thiên Ý Nữ Kinh 22/11/2018 Dương Đình ĐT1 0989338876

42 Hoàng Thùy Dương Nữ Kinh 01/06/2017 Dương Đanh Lưu ban 0364421998

TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG XÁ

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2024 - 2025
LỚP 1A5 - GVCN: Triệu Thị Hanh

Dương Xá, ngày 26 tháng 7 năm 2024

Hiệu trưởng



TT Họ và tên
Giới 

tính
Dân tộc Ngày sinh Địa chỉ Đối tượng Điện thoại

1 Nguyễn Ngọc Trâm Anh Nữ Kinh 28/10/2018 Thuận Tiến ĐT1 0378893333

2 Phùng Quang Anh Nam Kinh 20/06/2018 Dương Đanh ĐT3 0961434444

3 Nguyễn Hoàng Bách Nam Kinh 30/08/2018 Dương Đình ĐT1 0372626862

4 Nguyễn Tuấn Bách Nam Kinh 10/11/2018 Thuận Tiến ĐT1 0333944757

5 Trần Hồng Duy Nam Kinh 05/06/2018 Dương Đanh ĐT1 0355990676

6 Lê Ánh Dương Nữ Kinh 10/11/2018 Dương Đình ĐT3 0967547906

7 Nguyễn Ánh Dương Nữ Kinh 01/11/2018 Dương Đình ĐT1 0973360364

8 Nguyễn Cát Hải Đăng Nam Kinh 26/11/2018 Dương Đá ĐT1 0986046447

9 Nguyễn Kim Đông Nam Kinh 23/02/2018 Nội thương ĐT1 0941436076

10 Nguyễn Công Quang Hải Nam Kinh 17/11/2018 Dương Đá ĐT3 0988336829

11 Nguyễn Bảo Hân Nữ Kinh 05/06/2018 Yên Bình ĐT1 0345148604

12 Lê Minh Hoàng Nam Kinh 11/05/2018 Nội thương ĐT1 0389028556

13 Vương Quang Huy Nam Kinh 12/11/2018 TDP Đường 5 ĐT1 0906008333

14 Đỗ Phúc Hưng Nam Kinh 11/09/2018 Nội thương ĐT1 0966019139

15 Đỗ Ngọc Phú Khang Nam Kinh 06/01/2018 TDP Đường 5 ĐT1 0972705951

16 Nguyễn Duy Khang Nam Kinh 15/10/2018 Dương Đá ĐT1 0984362345

17 Nguyễn Trần Minh Khang Nam Kinh 02/02/2018 TDP Đường 5 ĐT1 0976099223

18 Lê Nam Khánh Nam Kinh 05/09/2018 Dương Đình ĐT3 0904161685

19 Nguyễn Duy Khánh Nam Kinh 20/04/2018 Dương Đá ĐT1 0987639280

20 Nguyễn Đăng Khôi Nam Kinh 21/10/2018 Dương Đanh ĐT1 0394020611

21 Nguyễn Ngọc Đăng Khôi Nam Kinh 27/05/2018 Dương Đá ĐT1 0357804267

22 Trần Tuấn Khôi Nam Kinh 31/08/2018 Dương Đình ĐT1 0973076333

23 Nguyễn Gia Linh Nữ Kinh 10/01/2018 Dương Đá ĐT1 0987485415

24 Nguyễn Trúc Linh Nữ Kinh 07/04/2018 Dương Đá ĐT1 0979235036

25 Ngô Ngọc Chi Mai Nữ Kinh 21/09/2018 Dương Đá ĐT3 0982116550

26 Hà Quang Minh Nam Kinh 14/07/2018 Dương Đình ĐT1 0943638219

27 Lê Nhật Minh Nam Kinh 31/07/2018 Yên Bình ĐT3 0979554985

28 Nguyễn Bảo Minh Nam Kinh 31/05/2018 Dương Đá ĐT1 0947047220

29 Nguyễn Khánh My Nữ Kinh 23/09/2018 Dương Đanh ĐT1 0916853628

30 Phùng Lê Kim Ngân Nữ Kinh 17/09/2018 Dương Đá ĐT1 0823338855

31 Bạch Yến Nhi Nữ Kinh 07/03/2018 Thuận Quang ĐT1 0394159909

32 Phùng Ngọc An Nhiên Nữ Kinh 15/01/2018 Dương Đá ĐT1 0972783293

33 Lê Viết Phúc Nam Kinh 03/08/2018 Dương Đá ĐT1 0979698490

34 Dương Mai Phương Nữ Kinh 16/09/2018 Yên Bình ĐT1 0973844104

35 Nguyễn Thu Phương Nữ Kinh 20/01/2018 Dương Đanh ĐT1 0982497177

36 Lưu An Sơn Nam Kinh 13/09/2018 Dương Đình ĐT1 0987500823

37 Phùng Anh Thư Nữ Kinh 12/02/2018 Dương Đá ĐT1 0364393962

38 Đào Minh Triết Nam Kinh 09/03/2018 Dương Đá ĐT1 0915198386

39 Nguyễn Văn Anh Vũ Nam Kinh 07/08/2018 Thuận Quang ĐT1 0345547545

40 Bùi Hải Yến Nữ Kinh 23/06/2018 Thuận Quang ĐT1 0974500198

41 Hoàng Bảo Anh Nữ Kinh 01/09/2017 Dương Đá Lưu ban 0373378696

TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG XÁ
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